Chương trình đào tạo thạc sĩ luật học		Đề cương chi tiết học phần 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ
BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật Hình sự theo định hướng nghiên cứu)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Luật hình sự 01
Loại học phần: Bắt buộc
Mã số học phần:  LHS-01                           Số tín chỉ của học phần: 04
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	hoa_lhs@yahoo.com.vn
	0903404589

	2
	GS.TS Lê Thị Sơn
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	lesondhl@yahoo.com
	0903404587

	3
	PGS.TS Trương Quang Vinh
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	truongquangvinh@gmail.com
	0903250588

	4
	TS Nguyễn Tuyết Mai
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	nguyentuyetmai@hlu.edu.vn
	0912029055


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
- Về kiến thức: Nắm được những vấn đề lý luận về khái niệm tội phạm trong luật hình sự (Định nghĩa, các dấu hiệu, vấn đề phân loại tội phạm và phân biệt tội phạm với các vi phạm pháp luật khác); về cấu thành tội phạm (Nội dung, yêu cầu và phân loại cấu thành tội phạm); về bản chất, nội dung và các hình thức lỗi và sự phản ánh dấu hiệu lỗi trong các cấu thành tội phạm;  về các chế định bổ sung về tội phạm và vai trò của các chế định này trong việc hoàn chỉnh cơ sở pháp lý của TNHS; về hệ thống các biện pháp hình sự và vấn đề quyết định hình phạt trong luật hình sự Việt Nam.
- Về kỹ năng: Vận dụng được lý luận để đánh giá các qui định của luật trong việc phản ánh khái niệm tội phạm nói chung cũng như của từng tội cụ thể nói riêng; đánh giá việc quy định dấu hiệu lỗi trong luật; để xác định và đánh giá lỗi trong thực tiễn áp dụng; đánh giá vai trò cửa các chế định bổ sung trong luật hình sự; áp dụng đúng quy định của luật về các biện pháp hình sự và quyết định hình phạt. 
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Chuyên đề 1: Lý luận về tội phạm và cấu thành tội phạm
2.1. Họ và tên giảng viên: 
1. GS.TS Nguyễn Ngọc Hoà          Email:  hoa_lhs@yahoo.com.vn         Điện thoại:  0903404589
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1. Tội phạm – các quan niệm khác nhau
2.2.1.1.  Các loại định nghĩa tội phạm – điểm chung và sự khác biệt 
2.2.1.2.  Sự khác biệt về nguồn quy định tội phạm và chủ thể của trách nhiệm hình sự
2.2.1.3. Phân biệt tội phạm với vi phạm
2.2.2. Phân loại tội phạm
2.2.2.1. Các tiêu chí và mục đích phân loại tội phạm
2.2.2.2. Phân loại tội phạm trong luật hình sự theo mức độ nghiêm trọng
2.2.3. Cấu thành tội phạm - nội dung và yêu cầu
2.2.3.1. Khái niệm và phân loại cấu thành tội phạm
2.2.3.2. Các yêu cầu về kỹ thuật xây dựng cấu thành tội phạm
2.2.3.3. Cấu thành tội phạm trong BLHS Việt Nam
2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc
- Nguyễn Ngọc Hoà, Tội phạm và cấu thành tội phạm, Nxb. Tư pháp, 2015 (từ trang 13 đến trang 61; từ trang 143 đến trang 249);
- Trường Đại học Luật Hà Nội, Luật hình sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. CAND, 1997 (từ trang 05 đến trang 18);
- Các BLHS (Việt Nam, Nga, Đức, Thuỵ Điển, Trung Quốc)
* Tài liệu tham khảo tự chọn
- Viện nghiên cứu Nhà nước và pháp luật, Tội phạm học, luật hình sự và luật tố tụng hình sự Việt Nam, Nxb. CTQG, 1994 (từ trang 157 đến trang 197);
- Đào Trí Úc, Luật hình sự Việt Nam, Quyển 1 - Những vấn đề chung, Nxb. KHXH, 2000 (từ trang 376 đến trang 390).
- Lê Cảm, Những vấn đề cơ bản trong khoa học luật hình sự, Nxb. ĐHQG HN, 2005 (từ trang 287 đến trang 348)
- Đào Trí Úc, Tìm hiểu khái niệm và những đặc trưng cơ bản của tội phạm theo luật hình sự Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 6 năm 2001;
- Nguyễn Ngọc Hoà, Khái niệm tội phạm - So sánh giữa Bộ luật Hồng Đức và BLHS hiện nay, Tạp chí NN & PL , số 1 năm 2005..
Chuyên đề 2: Lý luận về lỗi trong luật hình sự
2.1. Họ và tên giảng viên:
1. GS.TS Nguyễn Ngọc Hoà          Email:  hoa_lhs@yahoo.com.vn            Điện thoại:  0903404589
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1. Nguyên tắc có lỗi trong luật hình sự
2.2.2. Năng lực trách nhiệm hình sự và chủ thể của tội phạm
2.2.3. Lỗi và các trường hợp có lỗi
2.2.3.1. Bản chất của lỗi
2.2.3.2. Định nghĩa lỗi về nội dung
2.2.3.3. Định nghĩa lỗi về hình thức
2.2.3.4. Các trường hợp có lỗi
2.2.3.5. Dấu hiệu lỗi trong cấu thành tội phạm
2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc:
- Nguyễn Ngọc Hoà, Tội phạm và cấu thành tội phạm, Nxb. Tư pháp, 2015 (từ trang 111 đến trang 134);
- Đào Trí Úc, Luật hình sự Việt Nam, Quyển 1 - Những vấn đề chung, Nxb. KHXH, 2000 (từ trang 262 đến trang 271).
* Tài liệu tham khảo tự chọn:
- Lê Cảm, Những vấn đề cơ bản trong khoa học luật hình sự, Nxb. ĐHQG HN, 2005 (từ trang 417 đến trang 439)
- Viện nghiên cứu Nhà nước và pháp luật, Tội phạm học, luật hình sự và luật TTHS Việt Nam, Nxb. CTQG, 1994 (từ trang 164 đến trang 175)
Chuyên đề 3: Các chế định bổ sung về tội phạm – lý luận và thực tiễn
2.1. Họ và tên giảng viên:
1. GS.TS Lê Thị Sơn       Email:  lesondhl@yahoo.com       Điện thoại:  0903404587
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1. Những vấn đề chung
2.2.1.1. Nhận thức hiện nay về CTTP và cơ sở pháp lý của TNHS
2.2.1.2. Khái quát thực trạng quy định về cơ sở xác lập TNHS
2.2.1.3. Khái quát thực trạng các quy định về các tình tiết loại trừ và miễn TNHS
2.2.2.  Các vấn đề cụ thể
2.2.2.1. Một số vấn đề về các giai đoạn thực hiện tội phạm
+ Khái niệm về các giai đoạn thực hiện tội phạm
+ Phân biệt giai đoạn chuẩn bị phạm tội với phạm tội chưa đạt
+  Nhận xét về quy định của BLHS về TNHS của hành vi chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt
+ Phân biệt tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội với chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt
+ Nội dung của chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội 
2.2.2.2. Vấn đề thực hiện tội phạm và đồng phạm
+ Khái niệm về người thực hiện tội phạm
+ Khái niệm đồng phạm
+ Các giai đoạn thực hiện hành vi đồng phạm
+ Trách nhiệm hình sự của những người đồng phạm
2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc:
          + Lê Thị Sơn, Các giai đoạn thực hiện tội phạm, đồng phạm và tổ chức tội phạm với việc hoàn thiện cơ sở pháp lý của trách nhiệm hình sự, Nxb Tư Pháp, HN 2013;
          + Nguyễn Ngọc Hòa, Sửa đổi quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về đồng phạm và các vấn đề có liên quan đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số chuyên đề: Sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự năm 1999, HN 2008;
          + Bộ luật hình sự (bản dịch) của CHLB Đức, CHLB Nga, CHND Trung Hoa.
*Tài liệu tham khảo tự chọn:
           +  Lê thị Sơn, Đổi mới chính sách hình sự - Định hướng cho việc hoàn thiện BLHS năm 1999, Tạp chí Luật học số 8/2007;
           +  Bàn về chế định “Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 17/9-2008.
Chuyên đề 4: Hệ thống các biện pháp hình sự – lý luận và thực tiễn
2.1. Họ và tên giảng viên:   
1. PGS.TS. Trương Quang Vinh    Email:  truongquangvinh@gmail.com    Điện thoại:  0903250588
2. TS. Nguyễn Tuyết Mai 	Email:  nguyentuyetmai@hlu.edu.vn          Điện thoại:  0912029055
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.1.1. Hệ thống hình phạt
2.1.1.1. Các hình phạt chính
2.1.1.2. Các hình phạt bổ sung
2.1.2. Các biện pháp tư pháp
2.1.2.1. Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với người phạm tội
2.1.2.2.  Các biện pháp tư pháp áp dụng với pháp nhân thương mại phạm tội
2.1.2.3.  Các biện pháp tư pháp áp dụng với người dưới 18 tuổi phạm tội
2.2. Tài liệu tham khảo:
* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
+ Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)
+ Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)
+ Các giáo trình Luật hình sự Việt Nam của các cơ sở đào tạo luật, phần chung.
+ Các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.  
* Tài liệu tham khảo tự chọn:
+  Lê Cảm, Những vấn đề cơ bản trong khoa học luật hình sự, Nxb. ĐHQG HN, 
+ Viện nghiên cứu Nhà nước và pháp luật, Tội phạm học, luật hình sự và luật TTHS Việt Nam, Nxb. CTQG, 1994
+ Hình phạt trong Luật hình sự Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nội 1995.
+ Dương Tuyết Miên (2004), Định tội danh và quyết định hình phạt, Nxb CAND, Hà Nội.
+ Các bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành luật lien quan đến hình phạt và các biện pháp tư pháp trong luật hình sự.
Chuyên đề 5: Quyết định hình phạt – lý luận và thực tiễn
2.1. Họ và tên giảng viên:   
1. TS. Nguyễn Tuyết Mai 	Email:  nguyentuyetmai@hlu.edu.vn          Điện thoại:  0912029055
2. PGS.TS. Trương Quang Vinh      Email:truongquangvinh@gmail.com     Điện thoại:  0903250588
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1. Quyết định hình phạt – nội dung lý luận
2.2.1.1. Khái niệm quyết định hình phạt
2.2.1.2. Ý nghĩa và cơ sở của việc quyết định hình phạt
2.2.2. Quyết định hình phạt – nội dung thực tiễn
2.2.2.1 Các căn cứ quyết định hình phạt và thực tiễn quyết định hình phạt
2.2.2.2 Quyết định hình phạt trong các trường hợp đặc biệt
- Phạm nhiều tội và tổng hợp hình phạt
-  Quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật
- Quyết định hình phạt trong các giai đoạn thực hiện tội phạm
- Quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi 
2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
+ Bộ luật hình sự Việt Nam 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)
+ Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)
+ Các giáo trình Luật hình sự Việt Nam của các cơ sở đào tạo luật, phần chung.
+ Các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.  
* Tài liệu tham khảo tự chọn:
+ Hình phạt trong Luật hình sự Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nội 1995.
+ Dương Tuyết Miên (2004), Định tội danh và quyết định hình phạt, Nxb CAND, Hà Nội.
+ Các vụ án và bản án có liên quan.
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
	Số TT
	Tên chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Lý luận về tội phạm và cấu thành tội phạm
	4
	20
	4
	8 
	12

	2
	Lý luận về lỗi trong Luật hình sự
	4
	20
	4
	8
	12

	3
	Các chế định bổ sung về tội phạm – lý luận và thực tiễn
	4
	20
	4
	8
	12

	4
	Hệ thống các biện pháp hình sự – lý luận và thực tiễn
	4
	20
	4
	8
	12

	5
	Quyết định hình phạt – lý luận và thực tiễn
	4
	20
	4
	8
	12


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: (01 bài kiểm tra viết trên lớp/1chuyên đề).
b) Thang điểm đánh giá: 10 (mười) 
c) Trọng số điểm: 30%
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Thi viết
b) Thang điểm đánh giá: 10 (mười)  
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Chuyên đề 1: Lý luận về tội phạm và cấu thành tội phạm
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	I. Tội phạm – các quan niệm khác nhau
1.1. Các loại định nghĩa tội phạm – điểm chung và sự khác biệt 
1.2. Sự khác biệt về nguồn quy định tội phạm và chủ thể của trách nhiệm hình sự
1.3. Phân biệt tội phạm với vi phạm
II. Phân loại tội phạm
2.1. Các tiêu chí và mục đích phân loại tội phạm
2.2. Phân loại tội phạm trong luật hình sự theo mức độ nghiêm trọng
III. Cấu thành tội phạm - nội dung và yêu cầu
3.1. Khái niệm và phân loại cấu thành tội phạm
3.2. Các yêu cầu về kỹ thuật xây dựng cấu thành tội phạm
3.3. Cấu thành tội phạm trong BLHS Việt Nam
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	I.Tội phạm – các quan niệm khác nhau
1.1. Các loại định nghĩa tội phạm – điểm chung và sự khác biệt 
1.2. Sự khác biệt về nguồn quy định tội phạm và chủ thể của trách nhiệm hình sự
1.3. Phân biệt tội phạm với vi phạm
II. Phân loại tội phạm
2.1. Các tiêu chí và mục đích phân loại tội phạm
2.2. Phân loại tội phạm trong luật hình sự theo mức độ nghiêm trọng
	- Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	III.Cấu thành tội phạm - nội dung và yêu cầu
3.1. Khái niệm và phân loại cấu thành tội phạm
3.2. Các yêu cầu về kỹ thuật xây dựng cấu thành tội phạm
1.1 3.3. Cấu thành tội phạm trong BLHS Việt Nam
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	4


2. Chuyên đề 2: Lý luận về lỗi trong Luật hình sự
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	I. Nguyên tắc có lỗi trong luật hình sự
II. Năng lực trách nhiệm hình sự và chủ thể của tội phạm
III. Lỗi và các trường hợp có lỗi
3.1. Bản chất của lỗi
3.2. Định nghĩa lỗi về nội dung
3.3. Định nghĩa lỗi về hình thức
3.4. Các trường hợp có lỗi
3.5. Dấu hiệu lỗi trong cấu thành tội phạm 
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	I. Nguyên tắc có lỗi trong luật hình sự
II. Năng lực trách nhiệm hình sự và chủ thể của tội phạm 
	- Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	III. Lỗi và các trường hợp có lỗi
3.1. Bản chất của lỗi
3.2. Định nghĩa lỗi về nội dung
3.3. Định nghĩa lỗi về hình thức
3.4. Các trường hợp có lỗi
3.5. Dấu hiệu lỗi trong cấu thành tội phạm 
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	4


3. Chuyên đề 3: Các chế định bổ sung về tội phạm – lý luận và thực tiễn
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	I. Những vấn đề chung
1.1. Nhận thức hiện nay về CTTP và cơ sở pháp lý của TNHS
1.2. Khái quát thực trạng quy định về cơ sở xác lập TNHS
1.3. Khái quát thực trạng các quy định về các tình tiết loại trừ và miễn TNHS
II. Các vấn đề cụ thể
2.1. Một số vấn đề về các giai đoạn thực hiện tội phạm
+ Khái niệm về các giai đoạn thực hiện tội phạm
+ Phân biệt giai đoạn chuẩn bị phạm tội với phạm tội chưa đạt
+  Nhận xét về quy định của BLHS về TNHS của hành vi chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt
+ Phân biệt tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội với chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt
+ Nội dung của chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội 
2.2. Vấn đề thực hiện tội phạm và đồng phạm
+ Khái niệm về người thực hiện tội phạm
+ Khái niệm đồng phạm
+ Các giai đoạn thực hiện hành vi đồng phạm
+ Trách nhiệm hình sự của những người đồng phạm
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	I. Những vấn đề chung
1.1. Nhận thức hiện nay về CTTP và cơ sở pháp lý của TNHS
1.2. Khái quát thực trạng quy định về cơ sở xác lập TNHS
1.3. Khái quát thực trạng các quy định về các tình tiết loại trừ và miễn TNHS
II. Các vấn đề cụ thể
2.1. Một số vấn đề về các giai đoạn thực hiện tội phạm
+ Khái niệm về các giai đoạn thực hiện tội phạm
+ Phân biệt giai đoạn chuẩn bị phạm tội với phạm tội chưa đạt
+  Nhận xét về quy định của BLHS về TNHS của hành vi chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt
+ Phân biệt tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội với chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt
+ Nội dung của chế định tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội 
	- Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	2.2. Vấn đề thực hiện tội phạm và đồng phạm
+ Khái niệm về người thực hiện tội phạm
+ Khái niệm đồng phạm
+ Các giai đoạn thực hiện hành vi đồng phạm
+ Trách nhiệm hình sự của những người đồng phạm
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	4


4. Chuyên đề 4: Hệ thống các biện pháp hình sự – lý luận và thực tiễn
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1. Hệ thống hình phạt
1.1. Các hình phạt chính
1.2. Các hình phạt bổ sung
2. Các biện pháp tư pháp
2.1. Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với người phạm tội
2.2. Các biện pháp tư pháp áp dụng với pháp nhân thương mại phạm tội
2.3. Các biện pháp tư pháp áp dụng với người dưới 18 tuổi phạm tội
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	· Hệ thống hình phạt
+ Các hình phạt chính
+ Các hình phạt bổ sung
	- Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	· Các biện pháp tư pháp
+ Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với người phạm tội
+ Các biện pháp tư pháp áp dụng với pháp nhân thương mại phạm tội
+ Các biện pháp tư pháp áp dụng với người dưới 18 tuổi phạm tội
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	4


5. Chuyên đề 5: Quyết định hình phạt – lý luận và thực tiễn
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1. Quyết định hình phạt – nội dung lý luận
1.1 Khái niệm quyết định hình phạt
1.2. Ý nghĩa và cơ sở của việc quyết định hình phạt
2. Quyết định hình phạt – nội dung thực tiễn
2.1 Các căn cứ quyết định hình phạt và thực tiễn quyết định hình phạt
2.2 Quyết định hình phạt trong các trường hợp đặc biệt
- Phạm nhiều tội và tổng hợp hình phạt
-  Quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật
- Quyết định hình phạt trong các giai đoạn thực hiện tội phạm
- Quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi
	Giảng lý thuyết 
	4

	Buổi 2
	1.1.QĐHP trong tổng thể hoạt động của Tòa án
1.2 Mối quan hệ giữa QĐHP với mục đích của HP, các nguyên tắc của LHS.
1.3  Ý nghĩa của từng căn cứ và tổng thể của các căn cứ; mối quan hệ giữa các căn cứ QĐHP 
	Thảo luận:
- Học viên thảo luận nhóm;
- Thuyết trình đề tài nhóm;
	4

	Buổi 3
	1. Lí thuyết phạm nhiều tội
2. Bản chất của các nguyên tắc tổng hợp HP
3. Những vấn đề phát sinh trong thực tiễn xét xử
	Thảo luận:
- Học viên thảo luận nhóm;
- Thuyết trình kết quả thảo luận nhóm;
- Kiểm tra 
	4



V. PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY
Đèn chiếu kết nối với máy tính
                         


	TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Văn Hương
	TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
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